
        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1

Địa điểm: 102A1

GK1 GK2 KL

1 1 66DCOT10075 BÙI HẢI ĐĂNG 66DCOT11

2 2 66DCOT10095 ĐẶNG TRUNG HIẾU 66DCOT11

3 3 66DCOT10104 TRỊNH DUY HIẾU 66DCOT11

4 4 66DCOT10124 LÊ CHÍ MINH 66DCOT11

5 5 66DCOT10086 NGUYỄN KHẮC TUẤN 66DCOT11

6 6 66DCOT10121 NGUYỄN CƯỜNG ANH 66DCOT12

7 7 66DCMX10192 ĐÀO THANH BÌNH 66DCOT12

8 8 66DCMX20458 TRẦN VĂN CHIẾN 66DCOT12

9 9 66DCOT10158 ĐỖ MINH CHÍNH 66DCOT12

10 10 66DCOT10169 VIÊN ĐÌNH CƯỜNG 66DCOT12

11 11 66DCOT10237 PHÙNG VĂN ĐÔNG 66DCOT12

Điểm

DANH SÁCH THI LẦN 2 - KỲ I - NĂM HỌC 2017-2018 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

                 Môn thi: Công nghệ kim loại HT thi: VĐ

                 Ngày thi: 22/3/2018 T/G thi: Ca 5

Ký tên Ghi chúGiờ vào Số đềTT SBD Mã SV Họ và tên Lớp 

11 11 66DCOT10237 PHÙNG VĂN ĐÔNG 66DCOT12

12 12 66DCOT10254 ĐẶNG TRƯỜNG GIANG 66DCOT12

13 13 66DCOT10236 DƯƠNG VĂN HẢI 66DCOT12

14 14 66DCOT10089 PHẠM TRUNG HIẾU 66DCOT12

15 15 66DCOT10154 NGUYỄN BẢO NGỌC 66DCOT12

16 16 66DCOT10260 NGUYỄN THÀNH PHÁT 66DCOT12

17 17 66DCOT10172 TRẦN VĂN TIẾN 66DCOT12

18 18 66DCOT10219 PHẠM QUANG TRUNG 66DCOT12

19 19 66DCOT10242 NGUYỄN ĐÌNH  TRƯỞNG 66DCOT12

20 20 66DCCD10122 PHAN MINH TUẤN 66DCOT12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 20 sinh viên



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1

Địa điểm: 102A1

GK1 GK2 KL

1 1 66DCOT10012 Trần Quyết Tiến 66DCOT11

2 2 66DCOT10048 Nguyễn Văn Lộc 66DCOT11

3 3 66DCOT10069 Lê Viết Hải 66DCOT11

4 4 66DCOT10097 Vũ Đình Hoàng 66DCOT11

5 5 66DCOT10102 Khổng Minh Vũ 66DCOT11

6 6 66DCOT10135 Phùng Văn Hải 66DCOT11

7 7 66DCOT10233 Nguyễn Ngọc Anh 66DCOT11

8 8 66DCOT10156 Phạm Văn Công 66DCOT12

9 9 66DCOT10166 Dương Ngọc Hân 66DCOT12

10 10 66DCOT10174 Lê Anh Quân 66DCOT12

11 11 66DCOT10179 Thiều Anh Quân 66DCOT12

DANH SÁCH THI CẢI THIỆN - KỲ I - NĂM HỌC 2017-2018 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chúTT SBD Mã SV

                 Môn thi: Công nghệ kim loại

                 Ngày thi: 22/3/2018 T/G thi: Ca 5 

Họ và tên Lớp Giờ vào

HT thi: VĐ

11 11 66DCOT10179 Thiều Anh Quân 66DCOT12

12 12 66DCOT10204 Đỗ Văn Lâm 66DCOT12

13 13 66DCOT10234 Lê Anh Tuấn 66DCOT12

14 14 66DCOT10238 Nguyễn Hán Hoàng 66DCOT12

15 15 66DCOT30038 Vũ Quang Đạo 66DCOT12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 15 sinh viên


